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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 07/2023 – LỚP B1.

Giáo viên: Đỗ Thị Kim Ngân – Đặng Phương Nhung 
	Hoạt động
	Tuần I

03/07 -  07/07/2023


	Tuần II

10/07 - 14/07/2023


	Tuần III

17/07 - 21/07/2023


	Tuần IV

24/07 - 28/07/2023


	Mục tiêu

	Đón trẻ

Thể dục sáng
	* Cô đón trẻ ở cửa lớp, niềm nở, ân cần nhẹ nhàng với trẻ. 
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khoẻ của trẻ. Tuyên truyền với phụ huynh cách phòng tránh dịch bện covid 19, một số bệnh về đường hô hấp, tay – chân – miệng khi thời tiết vào hè. 
*Tập thể dục sáng kết hợp với nhạc thể dục nhà trường. Dụng cụ: quả bông
+ Khởi động: Đi hát theo vòng tròn kết hợp các kiểu chân, về đội hình hàng dọc, chuyển đội hình hàng ngang.
+ Trọng động; BTPTC: Trẻ tập các động tác 
   Tuần I + III:
- Hô hấp: còi tàu 
- Tay: Bắt chéo 2 tay trước ngực 
- Lưng, bụng, lườn: Cúi gập người về phía trước 
- Chân: Ngồi xổm, đứng lên. 
- Bật: Tiến phía trước 
  Tuần II + IV:
- Hô hấp: Máy bay ù ù 
- Tay: 2 tay đưa trước - lên cao. 
- Lưng, bụng, lườn: Quay sang trái, quay sang phải 
- Chân: Đứng khuỵu gối 
- Bật: Bật tại chỗ 
+ Hồi tĩnh: Cho trẻ làm chim bay nhẹ nhàng quanh lớp.
+ Tập dân vũ: Chicken dance.


	

	Trò chuyện 
	- Một số loài hoa cánh tròn, cánh dài. 

- Các loại PTGT đường bộ. 

- Các biển báo và kĩ năng an toàn khi tham gia giao thông.
- Trang phục mùa hè của bạn trai, bạn gái. 

	

	Hoạt động học


	T2
	TẠO HÌNH
In ngón tay tạo hình bông hoa
	TẠO HÌNH
Tô màu phương tiện giao thông 
	TẠO HÌNH
Vẽ đèn tín hiệu giao thông.
	TẠO HÌNH
Cắt dán sư tầm trang phục của bé.

	

	
	T3
	LQVT

Ôn nhận biết và phân biệt hình tròn – hình tam giác.

	LQVT
Ôn nhận biết nhóm có số lượng 5.
	LQVT
Ôn so sánh số lượng 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 5.
	LQVT
Ôn sắp xếp theo quy tắc.

	

	
	T4
	Văn học
Truyện: Hoa mào gà

	PTVĐ

VĐ: Chạy liên tục theo hướng 15m – ném xa bằng 1 tay.

	Văn học
Truyện: Ôtô con học bài.
( Đa số trẻ đã biết)
	PTVĐ

VĐCB: Bật xa 20 – 25cm.
TCVĐ: Lăn bóng.

	

	
	T5
	Khám phá xã hội

Một số loại hoa
	Khám phá

Phương tiện giao thông đường bộ.

	Khám phá xã hội

GDKNS: Kỹ năng an toàn khi tham gia giao thông.
	Khám phá

Trang phục mùa hè.

	

	
	T6
	ÂM NHẠC
- DH: Màu hoa
- NH: Lí cây bông.
	ÂM NHẠC
- VĐTN: Đi xe đạp 
- TC: Âm thanh gì đấy? 
	ÂM NHẠC
- NH: Bạn ơi có biết 
- TC: Đèn tín hiệu.


	ÂM NHẠC
- DH: Mùa hè đến.
- TC: Giai điệu sắc màu.

	

	Hoạt động ngoài trời
	* Tuần 1: 
  HĐCMĐ: 
- Quan sát cây hoa đồng tiền.

- Thí nghiệm: Hoa đổi màu. 

- Quan sát thời tiết. 
- Quan sát vườn hoa của bé.
- LĐTT: Lau lá cây, tưới nước cùng cô 
Trò chơi vận động: 
- Gieo hạt.

- Lộn cầu vồng.

- Cáo và thỏ.
- Trời nắng, trời mưa.

Chơi tự chọn. 
	* Tuần 2: 
  HĐCMĐ: 
- Quan sát bầu trời. 
- Quan sát xe đạp, xe máy. 
-  Thí nghiệm: Hạt gạo nhảy múa. 

- Quan sát cây hoa giấy.
- LĐTT: Cùng cô chăm sóc vườn trường. 
Trò chơi vận động: 
- Ai ném xa hơn 
- Tìm bạn 
- Lộn cầu vồng 

- Rồng rắn lên mấy.
  Chơi tự chọn. 
	* Tuần 3: 
  HĐCMĐ: 

- Quan sát cây hoa bỏng.

- Thí nghiệm: Sự chuyển động của chong chóng.

- Quan sát thời tiết.

- Quan sát đèn giao thông. 
- LĐTT: chăm sóc cây góc thiên nhiên; xếp dọn đồ dùng, đồ chơi. 
Trò chơi vận động: 
- Lộn cầu vồng 
- Lái ô tô trên đường ngoằn ngoèo .
- Cá sấu lên bờ 
- Tìm nhà
 Chơi tự chọn. 
	* Tuần 4: 
  HĐCMĐ: 

- Quan sát bầu trời.

- Quan sát cây hoa hồng. 
- Thí nghiệm" Nam châm sẽ hút gì?
- Quan sát trang phục áo tắm của bạn trai, bạn gái. 
- LĐTT: Lau lá cây, tưới nước cùng cô 
Trò chơi vận động: 
- Đua xe đạp. 
- Chở táo về nhà 
- Ném lon 

- Lộn cầu vồng.
  Chơi tự chọn. 

	

	HĐ chơi góc
	* Góc xây dựng: Vườn hoa của bé (T1). Bến xe (T2). Ngã tư đường (T3). Công viên nước (T4).
* Góc phân vai: 

- Bán hàng: các cây hoa; Vé tàu, vé máy bay; một số ptgt đồ chơi; Trang phục cho bé (Váy, áo, giày dép, mũ, túi…).
- Đóng vai người điều khiển PTGT .

- Nấu ăn: Nấu các món ăn quen thuộc. Pha nước chanh.
* Góc học tập: 

+ Tìm ra các hình trong tranh ghép từ các hình. Bài: Gọi tên các đồ vật. Nối hình vuông, tròn, tam giác, hình chữ nhật với đồ vật có cùng hình dạng. Đếm số lượng đồ dùng, đồ chơi ở mỗi nhóm và nối với ô có số chấm tròn tương ứng. So sánh số lượng 2 nhóm PTGT trong phạm vi 5. Bài tập sao chép mẫu.
+ Ghép tranh về một số loại hoa. Ghép tranh một số PTGT. Bài tập nối các bộ phận với đúng loại PTGT. Bài tập phân loại trang phục bạn trai - bạn gái. Bài tập phân loại trang phục mùa đông - mùa hè. 

* Góc thực hành cuộc sống: Đóng mở cúc bấm. Đóng mở dấp dính.  Chơi với các giáo cụ tại góc.
* Góc sách: + Làm sách sưu tập một số loại hoa.

                    + Xem tranh ảnh về một số PTGT. Làm bộ sưu tập sách về một số loại PTGT.                

                    + Trang phục mùa hè của bé. 
Truyện: Sự tích các loài hoa, Ô tô con học bài; thơ “Hoa mào gà”, “Xe chữa cháy”, “Sóng và bé”. 
* Góc nghệ thuật: + Hát, vận động và sử dụng dụng cụ âm nhạc đệm cho một số bài hát: Màu hoa, em tập lái ô tô, đi xe đạp, mùa hè đến.
         
  + Tô màu, vẽ, một số loài hoa; một số PTGT quen thuộc; trang phục của bé. 
* Góc thiên nhiên: chăm sóc cây (nhặt lá vàng, lau lá, tưới cây...)

* Góc vận động: Ôn bật tiến về phía trước, mèo đuổi chuột.

	

	HĐ ăn ngủ, vệ sinh
	- Thực hành: mời cô, bạn khi ăn, ăn từ tốn, không đùa nghịch, không làm rơi vãi cơm. Rửa tay trước khi ăn. Xúc miệng nước muối sau khi ăn.
- Bé giúp cô xếp gối. Bé nằm ngay ngắn ngủ ngoan.
	

	Hoạt động chiều


	- Sắp xếp vệ sinh đồ dùng đồ chơi.
- Rèn kĩ năng in ngón tay.
- Rèn kĩ năng đọc thơ diễn cảm.

- Rèn kĩ năng gấp khăn.
	- VĐMH: Trời nắng, trời mưa.

- Rèn cho trẻ kĩ năng vẽ tự do.
- Rèn trẻ kĩ năng tô màu.
- Giải câu đố về một số PTGT quen thuộc.

	- Vệ sinh giá đồ chơi.
- Chơi trò chơi: Chó sói xấu tính.
- Rèn kĩ năng rửa tay bằng xà phòng.
- Rèn kĩ năng lau mặt.
	- Rèn trẻ kĩ năng súc miệng nước muối.
- Chơi trò chơi: Chuyền bóng.

- Rèn kĩ năng cầm kéo.
- Ôn các bài thơ trong tháng.
	

	
	Thứ sáu: Nêu gương bé ngoan. Biểu diễn văn nghệ.
	

	Chủ đề - sự kiện
	Một số loại hoa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
	Phương tiện giao thông đường bộ
	Đèn tín hiệu giao thông

	Trang phục mùa hè

	


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN LONG BIÊN


TRƯỜNG MẦM NON HOA MỘC LAN
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        GIÁO VIÊN : Đỗ Thị Kim Ngân


                                     Đặng Phương Nhung 


                                











Năm học 2022 - 2023





NĂM HỌC: 2022 – 2023

















